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    Số:         /CCTT&BVTV-TTPC                    Kon Tum, ngày         tháng       năm  
Về việc tham mưu nội dung đăng 

thông tin công bố tiêu chuẩn giống cây 
lâm nghiệp năm 2022 của cơ sở Sản 

xuất và kinh doanh Nhân Phát 

 

                       Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

 Thực hiện Phiếu chuyển số 828/PC-SNN, ngày 23/6/2022 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về chuyển văn bản số 14/CV-NP, ngày 22 tháng 2 năm 2022 

của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát. 

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Thông tư 22/2021/TT_BNNPTNT 

ngày 29 tháng 12 năm 2021 Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; 
công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp có hiệu 

lực từ ngày 12 tháng 02 năm 2022. 

Qua kiểm tra hồ sơ nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp hiện tại của Cơ sở 
sản xuất và kinh doanh Nhân Phát, địa chỉ: thôn 1, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát đủ điều kiện đăng thông tin 
công bố tiêu chuẩn cây giống lâm nghiệp năm 2022 của cơ sở trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể: 

1. Về thông tin đơn vị sản xuất, kinh doanh giống: 

a. Địa chỉ giao dịch: Thôn 1, xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum, Việt Nam. 

b. Tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp: Trần Thị Thảo Vân. 

c. Điện thoại liên hệ: 0902788883.     

2. Nội dung công bố chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp: 

(Có bảng công bố chất lượng kèm theo) 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo để Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn biết đăng tải thông tin công bố tiêu chuẩn cây giống lâm nghiệp năm 2022 

của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát trên trang thông tin điện tử của Sở./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c);   
- Lưu: VT, TT-PC.                                                 
 

 

            CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
                               

                              Nguyễn Hoài Tâm 



CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

I. Bạch đàn cự vỹ DH32-29 

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11571-1, 

Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát công bố chất lượng giống cây trồng lâm 
nghiệp được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và ươm tại vườn giống cơ sở, 

đảm bảo không thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể: 

1. Tên giống: Bạch đàn cự vỹ DH32-29 

2. Tiêu chuẩn cây giống: 

        2.1.  Cây rễ trần: 

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật cây rễ trần 

Tên chỉ  tiêu Yêu cầu kỹ thuật 

Nguồn gốc Từ cây mầm được quy định tại bảng 1 

Tuổi cây 1 tháng tính từ khi được cấy từ bình nuôi vào giá thể 

Chiều cao 2,5 cm đến 4,0 cm 

Hình thái chung Lá màu xanh đậm, rễ không bị gãy dập, đầu rễ trắng ngả màu vàng nhạt, 

không bị sâu bệnh, có từ 4 đến 6 lá 

       2.2.  Cây có bầu: 

Bảng 2 - Yêu cầu kỹ thuật cây có bầu 

Tên chỉ  tiêu Yêu cầu 

Nguồn gốc 
Từ cây quy định tại bảng 1  

Tuổi cây 2 đến 4 tháng kể từ khi cây được cấy vào bầu 

Đường kính cổ rễ 0,3 cm đến 0,4 cm 

Chiều cao 23 cm đến 40 cm 

Hình thái chung 
Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe và không có biểu hiệu 

bị sâu bệnh, có từ 14 đến 16 lá 

Bầu cây 

Kích thước bầu tối thiểu là 6 x 10 cm. Hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt 

bầu, không bị vỡ, không biến dạng, rễ cây phủ xung quanh mặt trong của 

bầu 

            
          II. Thông Ba lá 

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11872-3, 
Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát công bố chất lượng giống cây trồng 

lâm nghiệp được sản xuất từ nguồn giống được công nhận và ươm tại vườn giống cơ 
sở, đảm bảo không thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể: 

1. Tên giống: Thông Ba lá 



2. Tiêu chuẩn cây giống: 

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật cây giống  

Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

Nguồn gốc giống Thu từ nguồn giống được công nhận 

Tuổi cây 6 tháng đến 8 tháng kể từ khi cây mầm được cấy vào bầu 

Đường kính cổ rễ 0,3 cm đến 0,4 cm 

Chiều cao cây 20 cm – 30 cm tính từ mặt bầu 

Bầu cây Đường kính tối thiểu là 8 cm, chiều cao tối thiểu là 15 cm; 
hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu từ 0,5 cm đến 1 cm, 

bầu không bị vỡ, biến dạng 

Tình hình sâu, bệnh 
hại Không phát hiện có sâu, bệnh hại trong lô cây giống 

Hình thái cây Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh 

            
III. Keo tai tượng 

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11570-1 

Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát công bố chất lượng giống cây trồng 
lâm nghiệp được sản xuất từ nguồn giống được công nhận và ươm tại vườn giống cơ 

sở, đảm bảo không thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia, cụ thể: 

1. Tên giống: Keo tai tượng 

2. Tiêu chuẩn cây giống: 

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật cây giống  

Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

Nguồn gốc giống 
Được tạo ra từ hạt giống thu từ nguồn giống được 

công nhận 

Tuổi cây con 
3 đến 5 tháng kể từ khi hạt đã qua xử lý được cấy vào 

bầu 

Đường kính cổ rễ 0,3 cm đến 0,4 cm 

Chiều cao 30 cm đến 40 cm 



Hình thái chung 
Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe và 

không có biểu hiện bị sâu bệnh hại 

Bầu cây 

Kích thước bầu tối thiểu là 6 x 10 cm. Hỗn hợp ruột 

bầu đầy ngang mặt bầu, không bị vỡ, không biến dạng, rễ 
cây phủ xung quanh mặt trong của vỏ bầu 
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